
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD 

Số:         /CV-QLDA 

V/v mời yêu cầu báo giá thiết bị 

thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp 

Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày       tháng 3 năm 2025 

 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

 

Để có cơ sở xác định dự toán, giá gói thầu Mua sắm cung cấp lắp đặt thiết bị 

thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Trung 

Thu, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Theo đó, đại diện Chủ đầu tư (Sở Y tế) Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế là bên mời thầu, trân trọng kính 

mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá thiết bị thuộc 

dự án: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên, cụ thể như sau: 

- Mục đích báo giá: Xác định giá của thiết bị phục vụ công tác đấu thầu 

(Mua sắm cung cấp lắp đặt thiết bị) theo quy định hiện hành. 

- Thời điểm nhận yêu cầu báo giá: Từ ngày 12/3/2025 đến trước ngày 

21/3/2025. 

- Thiết bị báo giá: Theo danh mục kèm theo. 

- Địa điểm cung cấp lắp đặt thiết bị: Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Thông tin Đơn vị yêu cầu báo giá: 

+ Tên giao dịch: Sở Y tế tỉnh Điện Biên. 

+ Địa chỉ: Số 251C, tổ 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

+ Điện thoại: 02153 502611. 

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Bùi Nhật Huy.  

- Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án ĐTXD trực thuộc Sở Y tế. 

- Địa chỉ: Tổ 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 



- Email: thesun.dbp@gmail.com. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên kính 

mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, tham gia báo giá 

thiết bị thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa 

tỉnh Điện Biên. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c P. Giám đốc - SYT phụ trách (b/c); 

- Lưu: VT, DA. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Hưng 

 

  

mailto:thesun.dbp@gmail.com


PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /CV- QLDA ngày     tháng 03 năm 2024 của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế) 

 

STT Danh mục Yêu cầu chung về thiết bị Đơn vị 

Số 

lượng/khối 

lượng 

I Thiết bị y tế thông thường      

1 

Tủ đựng thuốc và 

dụng cụ inox KT 

900x450x1700mm  

Tủ đựng thuốc và dụng cụ Inox  

- Sản phẩm mới 100%.  

- Sản xuất năm 2024 trở về sau. 

Bộ 01 

2 

Tủ đựng tài liệu 2 

buồng KT 

1860x1.200mm 

Tủ đựng tài liệu  

- Tủ tài liệu sắt hàn liền 2 cánh kính 

trên, 2 cánh sắt dưới mở 

- Sản phẩm mới 100%.  

- Sản xuất năm 2024 trở về sau. 

Cái 02 

3 

Bàn làm việc mặt 

bàn KT 

1200x600x750  

Bàn làm việc  

- Một bên là hộc để, một ngăn kéo, một 

kệ. Có giá bàn phím treo. 

- Sản phẩm mới 100%. 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau. 

Cái 03 

3 

Ghế băng khung 

chính bằng sắt sơn 

tĩnh điện, đệm và 

tựa ghế bằng nhựa 

Ghế chờ 5 băng 

- Sản phẩm mới 100%.  

- Sản xuất năm 2024 trở về sau. 

Cái 02 

5 
Máy vi tính + máy 

in 

1. Máy tính để bàn.  

2. Máy in. 

- Sản phẩm mới 100%. 

 - Sản xuất năm 2024 trở về sau. 

Bộ 02 

6 Ghế ngồi làm việc 

- Loại ghế không tựa tay, khung gỗ và 

đệm tựa mút bọc giả da. 

- Sản phẩm mới 100%.  

- Sản xuất năm 2024 trở về sau. 

Cái 10 

7 

Bảng Foocmeca 

KT 1.250x800mm 

treo tường 

Bảng Foocmeca treo tường 

- Sản phẩm mới 100%.  

- Sản xuất năm 2024 trở về sau. 

Cái 02 

8 Bộ lưu điện 

Bộ lưu điện dùng cho máy tính 

- Sản phẩm mới 100%.  

- Sản xuất năm 2024 trở về sau. 

Cái 01 

II Thiết bị xử lý nước thải   

1 
Hệ thống xử lý 

nước thải y tế. 

Hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 

3m3/ngày đêm. 

- Sản phẩm mới 100%.  

- Sản xuất năm 2024 trở về sau. 

Cái 01 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 



đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong khoảng thời gian 03 tháng. 

4. Thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị đủ điều kiện 

thanh toán theo quy định. 



BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ HÀNG HÓA 

Gói thầu Mua sắm cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa 

 

STT Danh mục Địa điểm cung cấp lắp đặt Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt và bảo quản 

I Thiết bị y tế thông thường    

1 
Tủ đựng thuốc và dụng cụ inox KT 

900x450x1700mm  

Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

2 
Tủ đựng tài liệu 2 buồng KT 

1860x1.200mm 

Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

3 
Bàn làm việc mặt bàn KT 

1200x600x750  

Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

3 

Ghế băng khung chính bằng sắt sơn 

tĩnh điện, đệm và tựa ghế bằng 

nhựa 

Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

5 Máy vi tính + máy in 
Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

6 Ghế ngồi làm việc 
Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

7 
Bảng Foocmeca KT 1.250x800mm 

treo tường 

Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

8 Bộ lưu điện 
Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  

II Thiết bị xử lý nước thải   

1 Hệ thống xử lý nước thải y tế 
Tại Trạm Y tế xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Hàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được lắp đặt hoàn chỉnh.  
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